
ST

T
Họ và tên

Số 

GPHN/CC

HN

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác

Ghi chú

1 Trịnh Đăng Anh
001847/ĐL-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ đa khoa 

định hướng 

YHCT.

- Giám đốc, người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ 

thuật.

Không

2 Lê Đình Vinh
009477/ĐL-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ đa khoa.

- Phó giám đốc. Không

3 Lê Văn Thanh
000411/ĐL-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ đa khoa.

- Phó giám đốc. Không

4 Đỗ Văn Khải
000078/ĐL-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

- Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Quyết định số 242/QĐ-BVYHCT 

ngày 08/11/2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ YHCT.

- Phó Phụ trách 

khoa Khám đa 

khoa.

- Phòng khám chuyên khoa 

YHCT, BS. Đỗ Văn Khải.

- Từ 11g30 đến 13g00, từ 

17g00 đến 18g30, từ thứ 2 

đến thứ 6.

- Từ 07g00 đến 18g30, thứ 7 

và chủ nhật.

5 Phan Thị Lan
000570/ĐL-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt (Quyết định số 517/QĐ-

SYT ngày 20/02/2019 của Sở Y tế Đắk Lắk).

- Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Quyết định số 71/QĐ-BVYHCT 

ngày 04/02/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ YHCT.
Không

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH ĐẮK LẮK

( Kèm theo công văn số              /BVYHCT-KHTH ngày         tháng 3 năm 2026)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH ĐẮK LẮK.

2. Địa chỉ: Số 07 Nguyễn Chí Thanh - Phường Tân An - Tỉnh Đắk Lắk.

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Buổi sáng: 24/24, 7 ngày/tuần.
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Họ và tên

Số 

GPHN/CC

HN

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác

Ghi chú

6 Dương Thị Ánh Ngọc
001622/ĐL-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

- Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Quyết định số 242/QĐ-BVYHCT 

ngày 08/11/2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ YHCT.
Không

7 Nguyễn Thị Kim Anh
001407/ĐL-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Y sỹ đa khoa 

định hướng 

YHCT.

Không

8 Trịnh Thị Như Ngọc
007278/ĐL-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Y sỹ đa khoa.

- Phòng TCHC.

- Khoa Dược - 

VTYT.

- Nha khoa Minh Khôi.

- Từ 11g30 đến 13g00, từ 

17g00 đến 18g30, từ thứ 2 

đến thứ 6.

- Từ 07g00 đến 18g30, thứ 7 

và chủ nhật.

9 Lê Văn Phòng
001765/ĐL-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Y sỹ YHCT. Không

10 Nguyễn Thị Ngọc Yến
010095/ĐL-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

- Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Quyết định số 242/QĐ-BVYHCT 

ngày 08/11/2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ YHCT.

- Phòng KHTH-

CNTT.
Không

11 Lê Thị Hải Anh
001682/ĐL-

CCHN

- Theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

- Kỹ thuật Châm cứu (Quyết định số 126/QĐ-BVYHCT ngày 

16/03/2023 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

- Kỹ thuật Xoa bóp bấm huyệt (Quyết định số 253/QĐ-BVYHCT 

ngày 10/06/2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân Điều 

dưỡng.

- ĐDT Khoa 

Khám đa khoa.

Không

12 Hồ Thị Thu Anh
011082/ĐL-

CCHN

Thực hiện theo thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cao đẳng điều 

dưỡng. Không

13 Vũ Thị Thu Hiền
006690/ĐL-

CCHN

- Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại 

thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (Quyết định số 0152/QĐ-BVYHCT 

ngày 18/09/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cao đẳng điều 

dưỡng. Không

14 Nguyễn Thị Nguyệt
001788/ĐL-

CCHN

- Theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (Quyết định số 0152/QĐ-BVYHCT 

ngày 18/09/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cao đẳng điều 

dưỡng. Không
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Số 

GPHN/CC
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Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 
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nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác
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15 Dương Tiến Công
000082/GL-

GPHN

- Y học cổ truyền.

- Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Quyết định số 0275/QĐ-BVYHCT 

ngày 01/12/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ YHCT.
Không

16 Dương Thị Ly
002695/TN

G-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

- Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Quyết định số 242/QĐ-BVYHCT 

ngày 08/11/2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ YHCT.
Không

17 Hoàng Thị Tuyết
000409/ĐL-

GPHN

- Điều dưỡng.

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (Quyết định số 0151/QĐ-BVYHCT 

ngày 18/09/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân Điều 

dưỡng. Không

18 Phạm Thị Anh
001034/ĐL-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

- Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Quyết định số 0192/QĐ-BVYHCT 

ngày 10/10/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Y sỹ YHCT. Không

19 Bùi H Ly Êban
001870/ĐL-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Y sỹ YHCT.
Không

20 Trương Thị Cẩm Trang
001909/ĐL-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

- Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Quyết định số 0192/QĐ-BVYHCT 

ngày 10/10/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Y sỹ YHCT.
Không

21 Trần Công Dũng
000712/ĐL-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Lương y.

- Phòng chẩn trị YHCT, 

Lương y Trần Công Dũng.

- Từ 17g30 đến 18g00, 7 

ngày/tuần.

22 Hoàng Thị Mỹ Duyên
000891/ĐL-

GPHN
Phục hồi chức năng

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cao đẳng PHCN.
Không

23 Đỗ Thị Tuyết Nhung
000446/ĐL-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

- Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa (Quyết định số 1611/QĐ-SYT 

ngày 28/12/2023 của Sở Y tế Đắk Lắk).

-  Đọc kết quả điện tim (Quyết định số 360/QĐ-BVYHCT ngày 

31/12/2019 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

- Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Quyết định số 242/QĐ-BVYHCT 

ngày 08/11/2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ YHCT.

- Trưởng khoa 

Nội - Nhi.

Không

24 Phạm Thị Hiền
000942/ĐL-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

- Siêu âm tổng quát (Quyết định số 198/QĐ-BVYHCT ngày 

31/12/2013 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

- Chuyên khoa phục hồi chức năng (Quyết định số 646/QĐ-SYT 

ngày 14/06/2024 của Sở Y tế Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ YHCT.

- Bác sỹ PHCN.

- Phó khoa Nội - 

Nhi.

Không

25 Đỗ Hoàng Hải
0005077/GL

-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

-Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Quyết định số 285/QĐ-BVYHCT 

ngày 10/04/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk)

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ YHCT.
Không
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26 Đinh Gia Huy
001022/ĐL-

GPHN
Y học cổ truyền

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ YHCT.
Không

27 Nguyễn Thị Tuyết Mai
001828/ĐL-

CCHN

- Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV, ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

-  Kỹ thuật Châm cứu (Quyết định số 122/QĐ-BVYHCT ngày 

16/03/2023 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

- Kỹ thuật Xoa bóp bấm huyệt (Quyết định số 253/QĐ-BVYHCT 

ngày 10/06/2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân Điều 

dưỡng.

- ĐDT Khoa Nội - 

Nhi.

Không

28 Trần Thị Ngọc Ánh
001410/ĐL-

CCHN

- Thực hiện theo thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (Quyết định số 0151/QĐ-BVYHCT 

ngày 18/09/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân Điều 

dưỡng. Không

29 Quách Thị Hoa
008192/ĐL-

CCHN

- Thực hiện theo thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng.

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (Quyết định số 0151/QĐ-BVYHCT 

ngày 18/09/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân Điều 

dưỡng. Không

30 Hoàng Thị Lý
001851/ĐL-

CCHN

- Thực hiện theo thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (Quyết định số 0151/QĐ-BVYHCT 

ngày 18/09/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân Điều 

dưỡng. Không

31 Phạm Thị Hồng Thắm
001767/ĐL-

CCHN

- Thực hiện theo thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (Quyết định số 0151/QĐ-BVYHCT 

ngày 18/09/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân Điều 

dưỡng. Không

32 Trần Anh Dũng
008046/ĐL-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Y sỹ YHCT.
Không

33 Nguyễn Thị Đây
001208/ĐL-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

- Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Quyết định số 204/QĐ-BVYHCT 

ngày 11/5/2023 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Y sỹ YHCT.
Không

34 Nguyễn Thị Hương
001848/ĐL-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

- Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Quyết định số 121/QĐ-BVYHCT 

ngày 14/04/2022 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Y sỹ YHCT.
Không

35 Nguyễn Hoàng Minh Ngọc
008268/DL -

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

- Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Quyết định số 315/QĐ-BVYHCT 

ngày 22/04/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Y sỹ đa khoa, 

định hướng 

YHCT.
Không



ST
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Họ và tên

Số 

GPHN/CC

HN

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác

Ghi chú

36 Lê Quang Bảo
000263/ĐN

O-CCHN

- Khám, chữa bệnh YHCT.

- Vật lý trị liệu-Phục hồi chức năng (Quyết định số 1586/QĐ-SYT 

ngày 23/3/2018 của Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cao đẳng PHCN.
Không

37 Hồ Thị Như Ngọc
0005448/ĐL

-CCHN
Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu- Phục hồi chức năng

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cao đẳng PHCN.
Không

38 Nguyễn Mạnh Tùng
001388/ĐL-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

- Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Quyết định số 242/QĐ-BVYHCT 

ngày 08/11/2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

- Kỹ thuật hút dịch khớp gối và tiêm khớp gối (Quyết định số 

402/QĐ-BVYHCT ngày 31/12/2020 của Bệnh viện Y học cổ 

truyền Đắk Lắk)

- Kỹ thuật Tiêm gân (Quyết định số 238/QĐ-BVTHCT ngày 

09/06/2023 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ đa khoa, 

định hướng 

YHCT.

- Phó phụ trách 

khoa Ngoại tổng 

hợp.

Không

39 Nguyễn Thị Thu Hải
010718/ĐL-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại.

- Phẫu thuật điều trị bệnh trĩ (Quyết định số 0102/QĐ-BVYHCT 

ngày 29/08/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sĩ y khoa.
Không

40 Phạm Thị Thanh Huệ
000494/ĐL-

GPHN

- Y học cổ truyền.

- Kỹ thuật Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng (QĐ số 0129/QĐ-

BVYHCT ngày 08/09/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh 

Đắk Lắk)

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ YHCT.
Không

41 Lê Đức Tạo
001873/ĐL-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa.

- Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Quyết định số 242/QĐ-BVYHCT 

ngày 08/11/2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

- Kỹ thuật Tiêm khớp, tiêm mô quanh gân (Quyết định số 99/QĐ-

BVYHCT ngày 20/02/2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk 

Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ đa khoa.
Không

42 Vũ Thị Thương Thương
009619/ĐL-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

- Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Quyết định số 0281/QĐ-BVYHCT 

ngày 02/12/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ YHCT.
Không

43 Vũ Kim Hoàn
001681/ĐL-

CCHN

- Thực hiện chức năng chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức điều dưỡng.

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (Quyết định số 0151/QĐ-BVYHCT 

ngày 18/09/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân Điều 

dưỡng.

- ĐDT Khoa 

Ngoại tổng hợp.

Không

44 Nguyễn Thị Thu Hoài
0006025/ĐL

-CCHN

- Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (Quyết định số 0152/QĐ-BVYHCT 

ngày 18/09/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cao đẳng điều 

dưỡng. Không



ST

T
Họ và tên

Số 

GPHN/CC

HN

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác

Ghi chú

45 Hoàng Thu Nga
001531/ĐL-

CCHN

- Thực hiện chức năng chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (Quyết định số 0151/QĐ-BVYHCT 

ngày 18/09/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân Điều 

dưỡng. Không

46 Cao Thị Lệ Tuyên
001730/ĐL-

CCHN

- Thực hiện chức năng chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (Quyết định số 0151/QĐ-BVYHCT 

ngày 18/09/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân Điều 

dưỡng. chuyên 

ngành Gây mê hồi 

sức.

Không

47 Lê Vũ Sang
002448/ĐL-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Y sỹ YHCT.
Không

48 Hồ Thị Minh Tâm
000527/ĐL-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

- Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Quyết định số 66/QĐ-BVYHCT 

ngày 24/01/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Y sỹ YHCT.
Không

49 Võ Hồng Yến
001830/ĐL-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Y sỹ YHCT.
Không

50 Trần Văn Nam
001614/ĐL-

CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn kỹ thuật viên phục hồi chức 

năng.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cao đẳng PHCN.
Không

51 H Si Gun Byă
002936/HC

M-GPHN
Phục hồi chức năng

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân PHCN.
Không

52 Thạch Thị Huệ
011036/ĐL-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

- Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Quyết định số 031/QĐ-BVYHCT 

ngày 28/7/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ YHCT.
Không

53 Phạm Ngọc Liễu
000890/ĐL-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

- Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Quyết định số 242/QĐ-BVYHCT 

ngày 08/11/2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

- Siêu âm tổng quát (Quyết định số 197a/QĐ-BVYHCT ngày 

01/06/2020 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ  YHCT.

- Trưởng phòng 

KHTH-CNTT.
Không

54 Hoàng Văn Hùng
0005144/ĐL

-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

- Khám bệnh, chữa bệnh phục hồi chức năng   (QĐ 1309/QĐ-SYT 

ngày 29/10/2020 của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ YHCT.
Không



ST
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Số 

GPHN/CC

HN

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 
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Vị trí chuyên 

môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác

Ghi chú

55 H' Lang Niê
001078/ĐL-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

- Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Quyết định số 242/QĐ-BVYHCT 

ngày 08/11/2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ YHCT.
Không

56 H’ Phiêu Kbuôr
010915/ĐL-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

- Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Quyết định số 032/QĐ-BVYHCT 

ngày 28/7/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ YHCT.
Không

57 Rah Lan H' Trang
000705/GL-

GPHN

Phạm vi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Phụ lục số 

V ban hành kèm theo Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết một số điều của 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ y khoa.
Không

58 Bùi Viết Trí
010058/ĐL-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

- Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Quyết định số 242/QĐ-BVYHCT 

ngày 08/11/2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ YHCT.
Không

59 Nguyễn Thị Phương Trúc
000028/ĐN

O-GPHN

- Y học cổ truyền.

- Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Quyết định số 0279/QĐ-BVYHCT 

ngày 02/12/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ YHCT.
Không

60 Trương Thị Hoàng Mỹ
001514/ĐL-

CCHN

- Thực hiện chức năng chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức điều dưỡng.

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (Quyết định số 0151/QĐ-BVYHCT 

ngày 18/09/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân Điều 

dưỡng.

- ĐDT khoa Lão 

khoa.

Không

61 Võ Thị Hoài
001856/ĐL-

CCHN

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (Quyết định số 0151/QĐ-BVYHCT 

ngày 18/09/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân Điều 

dưỡng. Không

62 Trần Thị Hương
001812/ĐL-

CCHN

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (Quyết định số 0151/QĐ-BVYHCT 

ngày 18/09/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân Điều 

dưỡng. Không

63 Nguyễn Thị Thanh Hương
000477/ĐL-

GPHN

- Điều dưỡng.

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (Quyết định số 0151/QĐ-BVYHCT 

ngày 18/09/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân Điều 

dưỡng. Không

64 Đặng Thị Thái
001450/ĐL-

CCHN

- Thực hiện chức năng chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức điều dưỡng.

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (Quyết định số 0152/QĐ-BVYHCT 

ngày 18/09/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cao đẳng điều 

dưỡng. Không

65 Nguyễn Lệ Thủy
001445/ĐL-

CCHN

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (Quyết định số 0151/QĐ-BVYHCT 

ngày 18/09/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân Điều 

dưỡng. Không
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66 Nguyễn Thị Cẩm Tú
001955/ĐL-

CCHN

- Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (Quyết định số 0151/QĐ-BVYHCT 

ngày 18/09/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân Điều 

dưỡng. Không

67 Nguyễn Thị Kim Tuyến
001859/ĐL-

CCHN

 '- Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (Quyết định số 0152/QĐ-BVYHCT 

ngày 18/09/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cao đẳng điều 

dưỡng. Không

68 Đinh Thị Cẩm Nhung
001858/ĐL-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

- Kỹ thuật Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng (Quyết định số 

0105/QĐ-BVYHCT ngày 29/08/2025 của Bệnh viện Y học cổ 

truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Y sỹ YHCT.
Không

69 Vũ Thị Hồng Quyên
010846/ĐL-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Y sỹ YHCT.
Không

70 Hỏa Thị Phương Thúy
0005944/ĐL

-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

- Kỹ thuật Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng (Quyết định số 

0104/QĐ-BVYHCT ngày 29/08/2025 của Bệnh viện Y học cổ 

truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Y sỹ đa khoa, 

chứng chỉ đào tạo 

chuyên 

khoaYHCT.

Không

71 Phan Đình Bảo Anh
000515/ĐL-

GPHN

- Phục Hồi Chức Năng.

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (Quyết định số 317/QĐ-BVYHCT ngày 

08/08/2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cao đẳng PHCN.
Không

72 Nguyễn Thị Trâm Anh
001102/ĐL-

GPHN
Phục hồi chức năng

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cao đẳng PHCN. Không

73 Đỗ Ngọc Chương
000516/ĐL-

GPHN

- Phục Hồi Chức Năng.

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (Quyết định số 317/QĐ-BVYHCT ngày 

08/08/2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cao đẳng PHCN.
Không

74 Đào Thị Bích Hiền
000443/ĐL-

GPHN

- Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (Quyết định số 317/QĐ-BVYHCT ngày 

08/08/2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cao đẳng PHCN. Không

75 Nguyễn Khoa
006821/ĐL-

CCHN

- Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Y sỹ quy định tại Thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015.

-Khám bệnh, chữa bệnh vật lý trị liệu và phục hồi chức năng 

(Quyết định số 1308/QĐ-SYT ngày 29/10/2020 của Sở Y tế Đắk 

Lắk)

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cao đẳng PHCN.
Không

76 Đoàn Lê Anh Tuấn
000444/ĐL-

GPHN

- Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (Quyết định số 317/QĐ-BVYHCT ngày 

08/08/2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cao đẳng PHCN.
Không
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77 H' Thuỷ Mlô
001082/ĐL-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

- Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Quyết định số 242/QĐ-BVYHCT 

ngày 08/11/2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ YHCT.

- Phó khoa CCDS.
Không

78 Nguyễn Lê Mai Hạnh
000547/ĐL-

GPHN

- Y học cổ truyền.

- Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Quyết định số 0229/QĐ-BVYHCT 

ngày 03/11/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ YHCT.
Không

79 Nông Thu Hiền
009691/ĐL-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

- Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Quyết định số 242/QĐ-BVYHCT 

ngày 08/11/2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

- Kỹ thuật tiêm khớp - tiêm mô quanh gân (Quyết định số 0107/QĐ-

BVYHCT ngày 29/08/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh 

Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ YHCT.

- Phòng khám đa khoa Hiền 

Trí.

- Từ 7g00 đến 11g35, từ 

13g00 đến 17g35, 1 

ngày/tuần (chủ nhật).

80 Nguyễn Thị Hương
001462/ĐL-

GPHN
Y học cổ truyền

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ YHCT.
Không

81 Nguyễn Thị Linh
000458/ĐL-

CCHN

- Y học cổ truyền.

- Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Quyết định số 0278/QĐ-BVYHCT 

ngày 02/12/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ YHCT.
Không

82 Nông Thị Quỳnh Mai
000374/ĐL-

GPHN

- Y học cổ truyền.

- Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Quyết định số 0280/QĐ-BVYHCT 

ngày 02/12/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ YHCT.
Không

83 Nguyễn Thị Thanh Mỹ
000191/ĐL-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng.

- Kỹ thuật Phục hồi chức năng  Quyết định số 089/QĐ -BVYHCT 

ngày 28/01/2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ đa khoa, 

chuyên khoa I 

TMH.

Không

84 Đặng Viết Nguyên
003520/ĐL-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

- Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Quyết định số 242/QĐ-BVYHCT 

ngày 08/11/2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ YHCT.

- Phó khoa CCDS. Không

85 Vũ Hoàng Oanh
010057/ĐL-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

- Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Quyết định số 242/QĐ-BVYHCT 

ngày 08/11/2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ YHCT.
Không

86 Nguyễn Minh Quân
010056/ĐL-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

- Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Quyết định số 242/QĐ-BVYHCT 

ngày 08/11/2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ YHCT.
Không

87 Hồ Anh Thư
001024/ĐL-

GPHN
Y học cổ truyền

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ YHCT.
Không



ST

T
Họ và tên

Số 

GPHN/CC

HN

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác

Ghi chú

88 Trần Xuân Thảo
003322/ĐL-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa.

- Chuyên khoa Phục hồi chức năng (Quyết định số 1313/QĐ-SYT 

ngày 10/12/2024 của Sở Y tế Đắk Lắk)

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ đa khoa.

- Bác sỹ PHCN. Không

89 Đinh Thị Trang
001461/ĐL-

GPHN
Y học cổ truyền

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ YHCT.
Không

90 Huỳnh Thị Ngọc Trang
001860/ĐL-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa.

- Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Quyết định số 242/QĐ-BVYHCT 

ngày 08/11/2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (441/QĐ-BVYHCT ngày 25/11/2024 

của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ đa khoa.
Không

91 Võ Thị Thục Uyên
005255/HC

M-GPHN
Y học cổ truyền

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ YHCT.
Không

92 Trương Thị Kha
001887/ĐL-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân Điều 

dưỡng.

- ĐDT khoa 

CCDS.

Không

93 Nguyễn Thị Thanh Dung
006921/ĐL-

CCHN

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng.

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (Quyết định số 0234/QĐ-BVYHCT 

ngày 05/11/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân Điều 

dưỡng. Không

94 H Juen Ênuôl
001393/ĐL-

CCHN

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (Quyết định số 0151/QĐ-BVYHCT 

ngày 18/09/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân Điều 

dưỡng. Không

95 Nguyễn Thị Hà
001186/ĐL-

CCHN

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (Quyết định số 0151/QĐ-BVYHCT 

ngày 18/09/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân Điều 

dưỡng. Không

96 Trần Thị Hằng
001662/ĐL-

CCHN

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (Quyết định số 0151/QĐ-BVYHCT 

ngày 18/09/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân Điều 

dưỡng. Không

97 Hoàng Thị Hiên
000420/ĐL-

GPHN

- Điều dưỡng.

- Kỹ thuật Xoa bóp bấm huyết (Quyết định số 285/QĐ-BVYHCT 

ngày 08/07/2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

- Kỹ thuật Châm cứu (Quyết định số 0108/QĐ-BVYHCT ngày 

29/08/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân Điều 

dưỡng. Không



ST

T
Họ và tên

Số 

GPHN/CC

HN

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác

Ghi chú

98 Cao Thị Lâm Linh
002781/ĐL-

CCHN

- Theo Quyết định số 41/2005/QD-BNV, ngày 22/04/2005 của Bộ 

Nội vụ về ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng.

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (Quyết định số 0151/QĐ-BVYHCT 

ngày 18/09/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân Điều 

dưỡng. Không

99 Đỗ Tất Lượng
001513/ĐL-

CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức điều dưỡng.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân Điều 

dưỡng.

- Trưởng phòng 

TCHC.
Không

100 Nguyễn Thị Phương Mai
001840/ĐL-

CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức điều dưỡng.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân Điều 

dưỡng.

- Phó phòng ĐD-

CTXH.
Không

101 Nguyễn Thị Nga
001857/ĐL-

CCHN

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (Quyết định số 0151/QĐ-BVYHCT 

ngày 18/09/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân Điều 

dưỡng. Không

102 Nguyễn Hoàng Phượng
010700/ĐL-

CCHN

- Thực hiện theo Thông tư 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (Quyết định số 0152/QĐ-BVYHCT 

ngày 18/09/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cao đẳng điều 

dưỡng. Không

103 Nguyễn Thị Thanh
001384/ĐL-

CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức điều dưỡng.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân Điều 

dưỡng.

- Trưởng phòng 

ĐD-CTXH.
Không

104 Nguyễn Thị Mỹ Thông
002154/ĐL-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân Điều 

dưỡng. Không

105 Bùi Thị Thanh Thủy
001518/ĐL-

CCHN

- Thực hiện chức năng chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức điều dưỡng.

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (Quyết định số 0152/QĐ-BVYHCT 

ngày 18/09/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cao đẳng điều 

dưỡng. Không

106 Nguyễn Thị Minh Trang
009440/ĐL-

CCHN

- Thực hiện theo thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số , tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng.

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (Quyết định số 0152/QĐ-BVYHCT 

ngày 18/09/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cao đẳng điều 

dưỡng. Không



ST

T
Họ và tên

Số 

GPHN/CC

HN

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác

Ghi chú

107 Mai Thị Thu Trâm
01250/ĐL-

GPHN
Điều dưỡng.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân Điều 

dưỡng. Không

108 Trương Thị Bích Vân
001880/ĐL-

CCHN

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (Quyết định số 0151/QĐ-BVYHCT 

ngày 18/09/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân Điều 

dưỡng. Không

109 Dương Thị Bích Đào
002433/ĐL-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Y sỹ YHCT.
Không

110 Hồ Thị Hiền
010845/ĐL-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Y sỹ YHCT.
Không

111 Trịnh Thị Hiệp
0004950/ĐL

-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Y sỹ YHCT.
Không

112 Nguyễn Thanh Ngọc Hoài
000665/ĐL-

GPHN
Y học cổ truyền

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Y sỹ YHCT.
Không

113 Đoàn Thị Thu Hoài
001863/ĐL-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Y sỹ YHCT.
Không

114 Nguyễn Thị Huyền
001485/ĐL-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Y sỹ YHCT.
Không

115 Nguyễn Thị Hà Lan
000741/ĐL-

GPHN

- Đa khoa.

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (Quyết định số 419/QĐ-BVYHCT ngày 

08/11/2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Y sỹ đa khoa.

Không

116 Đào Thị Mai
010973/ĐL-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Y sỹ YHCT.
Không

117 Lê Thị Tuyết Mai
0006483/ĐL

-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của y sỹ theo Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Y sỹ đa khoa.

Không

118 Trần Thị Miên
0003569/ĐL

-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Y sỹ YHCT.
Không



ST

T
Họ và tên

Số 

GPHN/CC

HN

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác

Ghi chú

119 Tô Xuân Ngà
0004954/ĐL

-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Y sỹ YHCT.
Không

120 Trần Trung Nguyên
006936/ĐL-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Y sỹ YHCT.
Không

121 Huỳnh Thị Thảo
001190/ĐL-

GPHN
Y học cổ truyền

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Y sỹ YHCT.
Không

122 Phạm Thị Minh Thảo
001408/ĐL-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

- Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Quyết định số 0192/QĐ-BVYHCT 

ngày 10/10/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Y sỹ YHCT.
Không

123 Nguyễn Thị Thúy
001449/ĐL-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

- Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Quyết định số 0192/QĐ-BVYHCT 

ngày 10/10/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Y sỹ YHCT.
Không

124 Nguyễn Thị Thu Thủy
000955/ĐL-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

- Kỹ thuật Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng (Quyết định số 

0106/QĐ-BVYHCT ngày 29/08/2025 của Bệnh viện Y học cổ 

truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Y sỹ YHCT.
Không

125 Nông Văn Động
000546/ĐL-

GPHN

- Phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (333/QĐ-BVYHCT ngày 26/08/2024 

của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cao đẳng PHCN.
Không

126 Nguyễn Duy Sơn
000545/ĐL-

GPHN

- Phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (333/QĐ-BVYHCT ngày 26/08/2024 

của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cao đẳng PHCN.
Không

127 Nguyễn Văn Thống
000277/ĐL-

GPHN
Phục hồi chức năng.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân PHCN.
Không

128 Nguyễn Thị Hương Thủy
000544/ĐL-

GPHN

- Phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (333/QĐ-BVYHCT ngày 26/08/2024 

của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cao đẳng PHCN.
Không

129 Nguyễn Xuân Trai
000089/QN

G-GPHN
Phục Hồi chức năng

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân PHCN.
Không

130 Hoa Thị Tuyến
002400/ĐL-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa.

- Khám bệnh, chữa bệnh Phục hồi chức năng (Quyết định số 

848/QĐ-SYT ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ đa khoa.

- Bác sỹ PHCN.

- Phó phụ trách 

khoa PHCN.

Không



ST
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Họ và tên

Số 

GPHN/CC
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Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 
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Vị trí chuyên 

môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác

Ghi chú

131 Võ Thị Hiền Hậu
010586/ĐL-

CCHN
Khám Bệnh chữa bệnh Đa khoa

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ y khoa.
Không

132 Phạm Thị Thuỳ Linh
01297/ĐL-

GPHN
Y học cổ truyền.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ YHCT.
Không

133 Hoàng Song Ngọc Tuyền
000866/ĐL-

GPHN

- Chuyên khoa Y học cổ truyền.

- Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Quyết định số 0282/QĐ-BVYHCT 

ngày 03/12/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ YHCT.
Không

134 Phan Anh Tú
002145/ĐL-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

- Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Quyết định số 242/QĐ-BVYHCT 

ngày 08/11/2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ YHCT.

- Phó khoa PHCN. Không

135 Lâm Thùy Vân
001023/ĐL-

GPHN
Y học cổ truyền

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ YHCT.
Không

136 Phạm Thị Lan
001844/ĐL-

CCHN

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (Quyết định số 0151/QĐ-BVYHCT 

ngày 18/09/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân Điều 

dưỡng. Không

137 Lê Đình Mạnh
000194/ĐL-

GPHN
Điều dưỡng.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cao đẳng điều 

dưỡng. Không

138 Ma Thị Ninh
002319/ĐL-

CCHN

- Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

- Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Quyết định số 0420/QĐ-BVYHCT 

ngày 31/12/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cao đẳng điều 

dưỡng. Không

139 Nguyễn Thị Thu Sương
001869/ĐL-

CCHN

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Quyết định số 221/QĐ-BVYHCT 

ngày 30/06/2020 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (Quyết định số 0151/QĐ-BVYHCT 

ngày 18/09/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân Điều 

dưỡng. Không

140 Phạm Thị Thinh
0005615/ĐL

-CCHN

- Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (Quyết định số 252/QĐ-BVYHCT ngày 

10/06/2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân Điều 

dưỡng. Không



ST

T
Họ và tên

Số 

GPHN/CC

HN

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác

Ghi chú

141 Nguyễn Thị Thoa
002251/ĐL-

CCHN

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Kỹ thuật Xoa bóp bấm huyệt (Quyết định số 359/QĐ-BVYHCT 

ngày 05/05/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

- Kỹ thuật Châm cứu (Quyết định số 0108/QĐ-BVYHCT ngày 

29/08/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân Điều 

dưỡng. Không

142 Nguyễn Thị Kha Uyên
000324/ĐL-

GPHN

- Điều dưỡng.

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (Quyết định số 0151/QĐ-BVYHCT 

ngày 18/09/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân Điều 

dưỡng. Không

143 Trần Tố Uyên
0005650/ĐL

-CCHN

- Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (Quyết định số 0152/QĐ-BVYHCT 

ngày 18/09/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cao đẳng điều 

dưỡng. Không

144 Nguyễn Ngọc Ái
001763/ĐL-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

- Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Quyết định số 132/QĐ-BVYHCT 

ngày 05/03/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Y sỹ YHCT.

- Phòng khám chuyên khoa 

YHCT Dân An Đường.

- Từ 11g30 đến 11g45, từ 

17g30 đến 17g45, 7 

ngày/tuần.

145 Hồ Thị Thu An
002071/ĐL-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Y sỹ YHCT.
Không

146 Đỗ Vân Anh
001401/ĐL-

GPHN
Đa khoa

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Y sỹ đa khoa.
Không

147 Đồng Thị Liên
000310/ĐN

O-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

- Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Quyết định số 0192/QĐ-BVYHCT 

ngày 10/10/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Y sỹ YHCT.
Không

148 Nguyễn Thị Phương Ly
0005649/ĐL

-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Y sỹ YHCT.
Không

149 Nguyễn Thị Ngọc
001584/ĐL-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Y sỹ YHCT.
Không

150 Trần Quang Sanh
000365/ĐL-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Y sỹ YHCT.
Không

151 Nguyễn Thị Trâm Anh
009699/ĐL-

CCHN
Kỹ thuật viên phục hồi chức năng

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân PHCN.
Không
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152 Vũ Thị Hiền
000442/ĐL-

GPHN

- Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (Quyết định số 317/QĐ-BVYHCT ngày 

08/08/2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cao đẳng PHCN.
Không

153 Hoàng Bửu Lộc
009774/ĐL-

CCHN
Kỹ thuật viên vật lý trị liệu - phục hồi chức năng

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cao đẳng PHCN.
Không

154 Nguyễn Thị Lộc
000513/ĐL-

GPHN

- Phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (Quyết định số 317/QĐ-BVYHCT ngày 

08/08/2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cao đẳng PHCN.
Không

155 Phạm Thị Linh Nhi
000175/ĐL-

GPHN
Phục hồi chức năng.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân PHCN.
Không

156 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
000514/ĐL-

GPHN

- Phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật Y học cổ truyền (Quyết định số 317/QĐ-BVYHCT ngày 

08/08/2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cao đẳng PHCN.
Không

157 Nguyễn Minh Phương
000278/ĐL-

GPHN
Phục hồi chức năng.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân PHCN.
Không

158 Hồ Sỹ Sơn
001515/ĐL-

CCHN
Thực hiện chức năng của Kỹ thuật viên vật lý trị liệu.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cao đẳng PHCN.

- ĐDT khoa 

PHCN.

Không

159 Võ Thị Thanh Thảo
0005931/ĐL

-CCHN
Kỹ thuật viên phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân PHCN.
Không

160 Ngô Thanh Tân
000407/ĐL-

GPHN
Phục hồi chức năng.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân PHCN.

- Phó khoa PCHN.
Không

161 Nguyễn Thị Tâm
007045/ĐL-

CCHN
Kỹ thuật vật lý trị liệu

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cao đẳng PHCN.
Không

162 Trịnh Hữu Tiến
009449/ĐL-

CCHN
Kỹ thuật viên vật lý trị liệu - phục hồi chức năng

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cao đẳng PHCN.
Không

163 Nguyễn Thị Thúy Trinh
041628/HC

M-CCHN
Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu- Phục hồi chức năng

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân PHCN.
Không
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164 Bùi Đức Việt
010588/ĐL-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ 

thuật y

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cao đẳng PHCN.
Không

165 Phạm Hồng Vĩ
001109/ĐL-

GPHN
Phục hồi chức năng

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cao đẳng PHCN.
Không

166 Võ Thành Vọng
011078/ĐL-

CCHN

Thực hiện theo thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số , tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ 

thuật y

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân PHCN.
Không

167 Bùi Anh Vũ
000142/ĐL-

CCHN
Phục Hồi Chức Năng.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cao đẳng PHCN.
Không

168 Nguyễn Thị Kim Dung
008718/ĐL-

CCHN
chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ CK Chẩn 

đoán hình ảnh
Không

169 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
010228/ĐL-

CCHN

- Khám bệnh chữa bệnh Nội khoa.

- Siêu âm thực hành (Quyết định số 219/QĐ-BVYHCT ngày 

19/05/2023 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

- Điện tim (Quyết định số 388/QĐ-BVYHCT ngày 02/11/2023 của 

Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

- Nội soi tiêu hóa (Quyết định số 0101/QĐ-BVYHCT ngày 

29/08/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

-Siêu âm tim - mạch máu (Quyết định số 0103/QĐ-BVYHCT ngày 

29/08/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ đa khoa. Không

170 Trương Thị Huyền Trang
010847/ĐL-

CCHN

- Khám bệnh chữa bệnh nội khoa.

- Điện tim (Quyết định số 402/QĐ-BVYHCT ngày 14/11/2023 của 

Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

- Siêu âm (Quyết định số 188/QĐ-BVYHCT ngày 08/05/2024 của 

Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

- Nội soi tiêu hóa (Quyết định số 131/QĐ-BVYHCT ngày 

05/03/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ đa khoa. Không

171 Phan Thông
001883/ĐL-

CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Kỹ thuật viên xét nghiệm.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân xét 

nghiệm.

- Phụ trách khoa 

CĐHA-TDCN-

XN. 

Không

172 Nguyễn Thị Kim Ngân
0004154/ĐL

-CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm - Cử nhân

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân xét 

nghiệp.

- ĐDT CĐHA-

TDCN-XN. 

Không

173 Đỗ Thị Lan
009346/ĐL-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm - Cử nhân

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân xét 

nghiệm.
Không
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Vị trí chuyên 

môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác

Ghi chú

174 Vũ Tuyết Trang
001490/ĐL-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm - Cử nhân

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân xét 

nghiệm.
Không

175 Trần Lê Hoàng Vĩnh
001891/ĐL-

CCHN

thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ 

thuật y.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân hình 

ảnh y học.
Không

176 Phạm Thị Thủy
002160/ĐL-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức điều 

dưỡng.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Cử nhân điều 

dưỡng.
Không

177 Nay H' Xuyến
001875/ĐL-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân Điều 

dưỡng.
Không

178 Hồ Thảo Trang
001620/ĐL-

GPHN
Y khoa

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sỹ Y khoa. Không

179 Lê Minh Đức
001558/ĐL-

GPHN
Y khoa

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sỹ Y khoa. Không

180 Trịnh Thái Hiệp
001306/ĐL-

GPHN
Phục hồi chức năng.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Cao đẳng PHCN Không

181 Nguyễn Ngọc Duy
001483/ĐL-

GPHN
Y học cổ truyền

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Y sỹ YHCT. Không

182 Nguyễn Thị Dân
001678/ĐL-

GPHN
Điều dưỡng.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Cao đẳng Điều 

dưỡng.
Không

183 Nguyễn Thị Nhung
001363/ĐL-

GPHN
Y học cổ truyền

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Y sỹ YHCT. Không

184 Nguyễn Minh Ánh
001355/ĐL-

GPHN
Phục hồi chức năng

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Cử nhân PHCN.
Không



ST

T
Họ và tên

Số 

GPHN/CC

HN

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác

Ghi chú

185 Hoàng Việt Hà
000498/ĐL-

CCHN

- Chuyên khoa X Quang.

- Nội soi chẩn đoán bệnh lý đường tiêu hóa (Quyết định số 72/QĐ-

BVYHCT ngày 04/02/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk 

Lắk).

- Điện tim (Quyết định số 72/QĐ-BVYHCT ngày 04/02/2025 của 

Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk).

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ đa khoa.

- Nha khoa Oreli.

- Từ 12h00 đến 13h00, từ 

17g30 đến 18g30, từ thứ 2 

đến thứ 6.

- Từ 08g00 đến 18g30, thứ 7 

và chủ nhật.

186 Phạm Thị Tuyết Nhung
0004887/ĐL

-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức 

năng.

- Buổi trưa: 12h00 - 13h00, buổi tối: 17h30 - 

22h30, tất cả các ngày trong tuần

Bác sỹ chuyên 

khoa Phục hồi 

chức năng.

Không

187 Nguyễn Thị Thúy
001389/ĐL-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

-  Chuyên khoa Phục hồi chức năng (Quyết định số 0186/QĐ-SYT 

ngày 24/02/20264 của Sở Y tế Đắk Lắk)

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ YHCT.

- Bác sỹ PHCN.

- Trưởng khoa 

CCDS.

Không

188 Phạm Tiến Hưng
000951/ĐL-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

-  Chuyên khoa Phục hồi chức năng (Quyết định số 0183/QĐ-SYT 

ngày 24/02/20264 của Sở Y tế Đắk Lắk)

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

- Bác sỹ YHCT.

- Bác sỹ PHCN.

- Phó trưởng khoa 

Lão khoa.

Không

189 Hoàng Thị Hiệp
0003794/ĐL

-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Cao đẳng điều 

dưỡng.
Không

190 Nguyễn Thanh Thuận
001766/ĐL-

GPHN

Y học cổ truyền.

Buổi sáng: 07h00 - 11h30, buổi chiều: 

13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sỹ YHCT.
Không

Thêm mới từ ngày 

02/3/2026.

Đắk Lắk, ngày 02 tháng 3 năm 2026

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Lê Văn Thanh
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